
Tỉnh Sơn La
Số 17 Ngày 10 tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

UBND TỈNH

24/02/2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 560/QĐ-UBND
ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Công tác gia đình
năm 2026.

3

24/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 561/QĐ-UBND về việc
phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn
tỉnh Sơn La

12

26/02/2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 571/QĐ-UBND
ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh,
trật tự.

21

26/02/2026 Chỉ thị  của Chủ tịch UBND tỉnh số 08/CT-UBND về
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình
sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đối với người
chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Sơn La trong
tình hình mới.

28

26/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 573/QĐ-UBND về việc
công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ các tuyến
quốc lộ, đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của UBND
tỉnh Sơn La.

34

01/03/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 593/QĐ-UBND công bố
danh mục đô thị loại II, loại III và phường đạt mức quy
định trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính
trong đô thị loại II, loại III trên địa bàn tỉnh Sơn La.

73



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 560/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Sơn La, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Công tác gia đình năm 2026 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của UBND 

tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Quyết định số  04/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 

UBND tỉnh về quy định mức chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

43/TTr-SVHTT&DL ngày 29 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Thực hiện Công tác 

gia đình năm 2026. 

Điều 2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

  

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hà Trung Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Công tác gia đình năm 2026 
(Kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

      

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích  

- Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác gia đình trong tình hình mới tại Chỉ thị 

06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư; các chỉ thị, chiến lược, chương trình, 

kế hoạch, đề án, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia 

đình; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.   

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 

và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng 

dân cư về vị trí, vai trò của công tác gia đình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực 

trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh.   

2. Yêu cầu  

Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung trong kế hoạch phải 

có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị các cấp; lồng ghép 

với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn của địa phương.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM   

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, giáo dục về giá trị gia đình, về 

xây dựng và phát triển gia đình, trọng tâm là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng 

cường, đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống ngay từ trong gia đình; giáo 

dục, phòng ngừa tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, đặc 

biệt là các gia đình trẻ.   

2. Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình gắn việc thực hiện 

công tác xây dựng gia đình với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; gắn với thực hiện các Chiến lược 
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quốc gia về bình đẳng giới; phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc người cao 

tuổi; Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia chăm lo giúp đỡ, 

hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn.   

3. Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho 

mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển; tăng cường giáo dục truyền thống 

văn hoá dân tộc, giá trị gia đình; xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống văn minh 

cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội; 

triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đồng bộ trên địa bàn tỉnh; chú trọng 

tổ chức thực hành các hành vi văn hoá lành mạnh, ứng xử chuẩn mực trong gia 

đình nhằm tạo sự gắn kết, trao truyền các giá trị văn hóa, ứng xử tốt đẹp giữa các 

thành viên trong gia đình; xây dựng và nhân rộng các mô hình về gia đình. Kịp 

thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương gia đình tiêu biểu, hạnh phúc; 

đồng thời phê phán, lên án, đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn tạo dư luận 

tiêu cực, tác động xấu tới cộng đồng để góp phần điều chỉnh nhận thức, thái độ, 

hành vi của mỗi gia đình. Xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến công tác gia đình và lĩnh vực gia đình.   

4. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về gia đình, xây dựng kế hoạch triển 

khai cụ thể hóa các nội dung của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương 

trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chương trình quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình và các chương trình, kế hoạch dự án hỗ trợ xây dựng gia 

đình hạnh phúc; tổng hợp dữ liệu về gia đình trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc 

hoạch định chính sách, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn 

tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác gia đình; xây dựng kế hoạch, tổ 

chức học tập kinh nghiệm về công tác gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình 

các cấp.   

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ   

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường 

ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện: Kế hoạch triển khai công tác gia đình 

năm 2026; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2026; Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình năm 2026 (cụ thể hóa các nội dung và các chỉ tiêu Kế hoạch số 

56-KH/TU ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ 

thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư đối với công tác xây 

dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30 tháng 9 

năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 25 

tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW 

ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư đối với công tác xây dựng gia đình 

trong tình hình mới; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Sơn La).   
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2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.   

3. Phối hợp tổ chức lồng ghép đa dạng các hình thức tuyên truyền hưởng 

ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6; 

tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình”; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

(tháng 6); Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11; 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tháng 

hành động vì trẻ em.   

4. Thực hiện thu thập, xử lý, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 tháng 

2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.   

5. Triển khai phát động đăng ký, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đăng ký, 

đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.   

6. Tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình về truyền thông, 

giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can 

thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia 

đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em trên địa bàn các xã, phường.   

7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày gia đình Việt Nam 

(28/6/2001 - 28/6/2026). Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 

- 28/6; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình; vị 

trí, vai trò của công tác gia đình; giá trị truyền thống và hiện đại của gia đình Việt 

Nam; gương điển hình về gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc tiêu biểu. Tôn 

vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác gia đình giai đoạn 

2001 - 2026.   

8. Sơ kết 05 năm Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình 

trong tình hình mới.  

9. Tổ chức kiểm tra hoạt động công tác gia đình tại một số xã, phường, trên 

địa bàn tỉnh; tham gia các Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức.   

10. Thực hiện tốt quy định về thông tin báo cáo, tổng hợp số liệu định kỳ; 

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác gia đình năm 2026.   

IV. CHỈ TIÊU   

1. Phấn đấu 99% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa 

ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc 

và các giá trị văn hoá tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia 
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đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình 

dân tộc thiểu số.   

2. Phấn đấu 99% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 

dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những 

tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.   

3. Phấn đấu 98% các xã, phường, thị trấn có mô hình về truyền thông, giáo 

dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.   

4. Phấn đấu 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, 

giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của bản, tổ, 

tiểu khu.   

5. Phấn đấu 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư 

vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.   

6. Phấn đấu hằng năm 91% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo 

quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch 

vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo 

lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người 

yếu thế và trẻ em.   

V. KINH PHÍ   

1. Ngân sách nhà nước năm 2026 đã giao cho các đơn vị, UBND các xã, 

phường tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh;  

Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo 

quy định của pháp luật (nếu có).  

2. Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và hướng dẫn của Bộ Tài chính.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh thường xuyên tuyên 

truyền nội dung về xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững phù 

hợp với tình hình mới; phối hợp giám sát, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực 

hiện công tác gia đình.   

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi 

tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh  

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chính 

sách, pháp luật về gia đình; chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng 

xây dựng gia đình và giáo dục trong gia đình cho hội viên, đoàn viên. Lồng ghép 

nội dung công tác xây dựng gia đình gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, 
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phản biện và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng gia đình. 

Phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu như: Gia đình văn 

hóa, gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia 

đình hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực...  

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động 

truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3; Chương trình truyền 

thông về Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với 

phụ nữ và trẻ em 25 tháng 11.   

c) Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống kê số liệu chỉ 

tiêu 5, mục IV: “Phấn đấu 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, 

tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối 

hợp tổ chức Hội nghị truyền thông cho đoàn viên, thanh niên về gia đình.   

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

a) Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 

Kế hoạch này.   

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, 

phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch và các 

chương trình, đề án về lĩnh vực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.  

Trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể:   

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc 

tế hạnh phúc 20 tháng 3; Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.   

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày gia đình Việt Nam 

(28/6/2001 - 28/6/2026).   

- Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 

năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới.   

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị truyền thông cho đoàn 

viên, thanh niên về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.   

- Kiểm tra việc thực hiện công tác gia đình tại một số xã, phường.   

c) Đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh; kịp 

thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong xây dựng gia 

đình hạnh phúc, tiến bộ để các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu và nhân rộng.   

d) Phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường tham mưu với UBND 

tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.   

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với các sở, ngành, UBND xã, phường đảm bảo kinh phí thực hiện 

công tác gia đình.  
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5. Sở Nội vụ  

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu kiện toàn, thực 

hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác gia 

đình từ tỉnh đến cơ sở theo đúng quy định; công tác khen, thưởng gương điển hình 

về gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có đóng 

góp tích cực trong công tác gia đình giai đoạn 2001 - 2026 nhân dịp kỷ niệm 25 

năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).   

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên 

quan: Tổ chức nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với 

bạo lực giới cho đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã.   

c) Phối hợp lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung 

tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, 

Luật Người cao tuổi.  

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động 

truyền thông công tác gia đình gắn với công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới; 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực 

với phụ nữ và trẻ em 25 tháng 11.   

6. Sở Giáo dục và Đào tạo  

a) Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm 

đối với gia đình cho học sinh, sinh viên. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và 

nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các 

giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.   

b) Lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, 

chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu 

của từng ngành học, cấp học.  

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành tổ chức lồng 

ghép các hoạt động truyền thông, giáo dục về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình tại hệ thống các trường học.  

7. Sở Y tế  

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, 

khám, chữa bệnh, tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, 

báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.   

b) Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, 

cho nạn nhân bạo lực gia đình.   

8. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khoa học, kỹ 
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thuật nông nghiệp, tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, chế biến sản 

phẩm phát triển kinh tế gia đình.   

9. Công an tỉnh  

a) Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp 

luật về gia đình; chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng 

gia đình và giáo dục trong gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong toàn ngành.   

b) Chủ động phát hiện, ngăn chặn, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi 

phạm liên quan tới gia đình và việc thực hiện luật pháp, chính sách gia đình, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; phối hợp, tạo điều 

kiện cho cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê về 

phòng, chống bạo lực gia đình.   

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về công tác gia 

đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh 

hoạt chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ, ưu tiên đối tượng là 

chiến sỹ mới.   

11. Sở Dân tộc và Tôn giáo   

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội 

của tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn kết các dân tộc tham gia thực hiện 

chính sách, pháp luật về gia đình; tuyên truyền chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; 

kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và giáo dục đời sống trong gia đình tới đồng 

bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh.   

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -

2030; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.   

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống kê số liệu hộ gia 

đình dân tộc thiểu số có bạo lực gia đình.   

12. Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tăng 

cường thời lượng đưa tin, bài, phát sóng nội dung về xây dựng gia đình, giáo dục 

đạo đức, lối sống gia đình.   

13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân các khu vực phối hợp, tạo điều kiện cho 

cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về 

phòng, chống bạo lực gia đình.  
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14. Tòa án nhân dân tỉnh 

Chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng 

quy định của pháp luật các vụ án hình sự có liên quan đến bạo lực gia đình, đặc 

biệt là các vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm; phối hợp, tạo điều kiện cho 

cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về 

phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.  

15. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội 

Tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của kế hoạch; quán triệt, tuyên 

truyền, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; chuẩn mực, 

giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và giáo dục trong gia 

đình cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình.   

16. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

a) Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, 

xây dựng kế hoạch và đảm bảo nguồn lực triển khai Công tác gia đình năm 2026 

tại địa phương.   

b) Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2026.   

c) Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu (tại Mục IV) trên địa bàn.   

17. Chế độ báo cáo 

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường gửi 

kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (trước 

ngày 10 tháng 6 năm 2026) và báo cáo kết quả thực hiện năm 2026 (trước ngày 10 

tháng 12 năm 2026) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chỉ đạo, triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 561/QĐ-UBND Sơn La, ngày 24 tháng 02 năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;   

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, 

bổ sung tại Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15, 

Luật số 140/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10  tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 129/TTr-STC ngày 

09 tháng 02 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công sở quản lý ngành, lĩnh vực theo dõi, đánh giá diễn biến 

thực tế và mặt bằng giá thị trường, xây dựng báo cáo, tham mưu bình ổn giá của 

hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá (theo quy định tại khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ).  

(Có Phụ lục số 01 kèm theo) 

Điều 2. Phân công cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định phương án giá hàng 

hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ).  

(Có Phụ lục số 02 kèm theo) 

Điều 3. Phân công cơ quan, đơn vị tiếp nhận văn bản kê khai giá hàng hóa, 

dịch vụ (theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ).  

(Có Phụ lục số 03 kèm theo) 

Điều 4. Ban hành danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá (theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 

7 năm 2024 của Chính phủ).  

1. Các sở quản lý chuyên ngành và UBND cấp xã tiếp nhận kê khai giá, có 

trách nhiệm gửi danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai 

giá về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 20 tháng 01 hàng năm.  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 10-03-2026 11



 
 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp đề xuất của các sở quản lý ngành, 

UBND cấp xã để tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh sách các tổ chức kinh 

doanh thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.  

3. Trường hợp trong năm phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh Danh sách thì 

thực hiện đề xuất, điều chỉnh, phê duyệt bổ sung như quy trình ban hành Danh sách 

định kỳ. Trường hợp đến hạn rà soát định kỳ hàng năm mà không phát sinh yêu 

cầu phải điều chỉnh Danh sách thì không cần ban hành Danh sách mới.  

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1805/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh về việc phân công 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Sơn La./.  

 
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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Phụ lục số 01 

PHÂN CÔNG SỞ QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN THỰC 

TẾ VÀ MẶT BẰNG GIÁ THỊ TRƯỜNG, XÂY DỰNG BÁO CÁO, THAM MƯU BÌNH ỔN GIÁ 

ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUỘC DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh) 
 

STT 
Danh mục hàng hóa,  

dịch vụ bình ổn giá 

Cơ quan theo dõi,  

tham mưu bình ổn giá 

Ghi 

chú 

1 Xăng, dầu thành phẩm Sở Công Thương   

2 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Sở Công Thương   

3 Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Sở Y tế   

4 Thóc tẻ, gạo tẻ Sở Nông nghiệp và Môi trường   

5 Phân đạm; phân DAP; phân NPK Sở Nông nghiệp và Môi trường   

6 Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường   

7 Vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm Sở Nông nghiệp và Môi trường   

8 Thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường   

9 
Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được 

sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Sở Y tế   
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Phụ lục số 02  

 PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN  

GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUỘC THẨM QUYỀN ĐỊNH GIÁ CỦA UBND CẤP TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung/Tên hàng hóa, dịch vụ Cơ quan thẩm định phương án giá Ghi chú 

1 

Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ (trừ dịch vụ sử dụng đường 

bộ cao tốc) để kinh doanh, do địa phương quản lý 

Sở Xây dựng 

 

2 

Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý 
Sở Xây dựng 

 

Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn 

ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý 
Sở Xây dựng 

 

3 

Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, 

bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý 

Sở Xây dựng   

4 

Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công 

trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm 

vi, thẩm quyền quản lý, đặt hàng của địa phương 

Sở Nông nghiệp và Môi trường   

5 

Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công 

trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm 

vi, thẩm quyền quản lý của địa phương 

Sở Nông nghiệp và Môi trường  

6 Nước sạch 

- Sở Xây dựng thẩm định phương án 

giá nước sạch đối với công trình cấp 

nước đô thị và khu công nghiệp.  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thẩm định phương án giá nước sạch 

đối với công trình cấp nước nông thôn. 

- Trường hợp công trình vừa cấp 

nước đô thị, khu công nghiệp, vừa 

cấp nước nông thôn thì sản lượng 

cấp nước cho khu vực nào lớn hơn 

thì Sở chuyên ngành tương ứng chủ 

trì, phối hợp với sở chuyên ngành 

còn lại thẩm định phương án giá 

 

7 

Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công 

và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục 

được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và 

thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức 

Sở chuyên ngành   
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STT Nội dung/Tên hàng hóa, dịch vụ Cơ quan thẩm định phương án giá Ghi chú 

ở địa phương 

8 

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi 

Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật 

về khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế   

9 

Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y 

tế công lập (không bao gồm dịch vụ công không sử 

dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu) 

Sở Y tế   

10 

Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập (Không bao gồm 

dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước, 

dịch vụ theo yêu cầu) 

Sở Y tế   

11 Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn Sở Y tế    

12 

Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc tại đơn vị sự nghiệp công lập  (không 

bao gồm dịch vụ công không sử dụng ngân sách 

nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu) 

Sở Y tế    

13 

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng 

dịch vụ 

Sở chuyên ngành    

14 

Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất 

thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương 

Sở Nông nghiệp và Môi trường  

15 

Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong 

trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện 

việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi 

chưa có bản đồ địa chính có tọa độ 

Sở Nông nghiệp và Môi trường  

16 
Dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của cơ sở hỏa 

táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 
Sở Xây dựng   

17 Dịch vụ ra, vào bến xe ô tô Sở Xây dựng  

18 
Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt và dịch vụ vệ sinh công cộng 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm 

định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Sở Xây dựng thẩm định giá dịch vụ 

vệ sinh công cộng. 

 

19 
Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (trừ giá 

dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối khu 
Sở Xây dựng  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 10-03-2026 15



 
 

STT Nội dung/Tên hàng hóa, dịch vụ Cơ quan thẩm định phương án giá Ghi chú 

công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước) 

20 
Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước 
Sở Xây dựng  

21 
Dịch vụ thuê công trình hạ tầng kỹ thuật dùng 

chung đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 
Sở Xây dựng  

22 Dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng Sở Tư pháp    

23 
Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được 

đầu tư từ nguồn vốn nhà nước 
Sở Công Thương   

24 

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu 

công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

- Sở Xây dựng thẩm định dịch vụ sử 

dụng hạ tầng trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế, khu công nghệ số tập 

trung, khu công nghệ cao đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Sở Công Thương thẩm định giá dịch 

vụ sử dụng hạ tầng trong cụm công 

nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. 
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Phụ lục số 03 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN  

VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

(Kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh) 
  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 

Cơ quan quy định đặc 

điểm kinh tế - kỹ thuật 

của hàng hóa, dịch vụ  

Cơ quan tiếp nhận                         

kê khai giá  

Ghi 

chú 

A 
Hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê 

khai giá trên phạm vi cả nước 
    

  

I Hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá       

1 Xăng, dầu thành phẩm Bộ Công Thương 
Sở Công Thương,                              

Sở Tài chính 

  

2 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Bộ Công Thương 
Sở Công Thương,                              

Sở Tài chính 

  

3 Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Y tế Sở Y tế, Sở Tài chính   

4 Thóc tẻ, gạo tẻ 
Bộ Nông nghiệp                       

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

5 Phân đạm; phân DAP; phân NPK 
Bộ Nông nghiệp                      

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

6 
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản 

Bộ Nông nghiệp                    

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

7 
Vắc - xin phòng bệnh cho gia 

súc, gia cầm 

Bộ Nông nghiệp                       

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

8 Thuốc bảo vệ thực vật 
Bộ Nông nghiệp                        

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

9 

Thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu được sử dụng tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

Bộ Y tế Sở Y tế, Sở Tài chính 

  

II 

Hàng hoá, dịch vụ do Nhà 

nước định khung giá, giá tối 

đa, giá tối thiểu để các tổ 

chức định mức giá cụ thể bán 

cho người tiêu dùng 

 

Sở chuyên ngành (có trách 

nhiệm thẩm định phương án 

giá), Sở Tài chính 

  

A 
Hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá trên phạm vi cả nước 
    

  

I Hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá       

1 Xăng, dầu thành phẩm Bộ Công Thương Sở Công Thương, Sở Tài chính   
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ 

Cơ quan quy định đặc 

điểm kinh tế - kỹ thuật 

của hàng hóa, dịch vụ  

Cơ quan tiếp nhận                         

kê khai giá  

Ghi 

chú 

IV 
Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 

khác do Chính phủ ban hành 
  

  

1 Xi măng Bộ Xây dựng Sở Xây dựng, Sở Tài chính   

2 Nhà ở, nhà chung cư Bộ Xây dựng Sở Xây dựng, Sở Tài chính   

3 

Công trình hạ tầng kỹ thuật sử 

dụng chung đầu tư ngoài nguồn 

ngân sách nhà nước (giá thuê) 

Bộ Xây dựng Sở Xây dựng, Sở Tài chính 

  

4 Thép xây dựng Bộ Công Thương 
Sở Công Thương,                  

Sở Tài chính 
 

5 Than Bộ Công Thương 
Sở Công Thương,                   

Sở Tài chính 

  

6 Etanol nhiên liệu không biến tính Bộ Công Thương 
Sở Công Thương,                   

Sở Tài chính 

  

7 
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); 

khí thiên nhiên nén (CNG) 
Bộ Công Thương 

Sở Công Thương,                 

Sở Tài chính 

  

8 

Thuốc thú y để tiêu độc, sát 

trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho 

gia súc, gia cầm và thủy sản 

Bộ Nông nghiệp                          

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

9 
Đường ăn bao gồm đường 

trắng và đường tinh luyện 

Bộ Nông nghiệp                      

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

10 Muối ăn 
Bộ Nông nghiệp                       

và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Tài chính 

  

11 
Dịch vụ vận tải hành khách 

tuyến cố định bằng đường bộ  
Bộ Giao thông vận tải Sở Xây dựng, Sở Tài chính 

  

12 
Thực phẩm chức năng cho trẻ 

em dưới 06 tuổi 
Bộ Y tế Sở Y tế, Sở Tài chính 

  

13 Thiết bị y tế Bộ Y tế Sở Y tế, Sở Tài chính   

14 

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

Bộ Y tế Sở Y tế, Sở Tài chính 

  

15 

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

cho người tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân 

Bộ Y tế Sở Y tế, Sở Tài chính 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ 

Cơ quan quy định đặc 

điểm kinh tế - kỹ thuật 

của hàng hóa, dịch vụ  

Cơ quan tiếp nhận                         

kê khai giá  

Ghi 

chú 

B 

Hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực 

hiện kê khai giá tại địa phương 

(áp dụng linh hoạt nếu cần 

thiết): UBND cấp tỉnh căn cứ 

yêu cầu, mục tiêu quản lý, tình 

hình thực tế tại địa phương để 

lựa chọn tiếp nhận kê khai giá 

trong số danh mục những hàng 

hóa dịch vụ sau: 

 Cơ quan tiếp nhận kê khai giá 

có trách nhiệm tham mưu 

UBND tỉnh hàng hóa, dịch vụ 

đặc thù cần thực hiện kê khai giá 

tại địa phương theo yêu cầu 

quản lý, thời gian kê khai, quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

của hàng hóa, dịch vụ đặc thù 

(trường hợp cả Sở chuyên ngành 

và UBND cấp xã tiếp nhận kê 

khai giá thì Sở chuyên ngành có 

trách nhiệm tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh các nhiệm vụ trên). 

 

1 Dịch vụ lưu trú Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Sở Văn hóa, thể thao và du 

lịch, UBND cấp xã 

  

2 

Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Xây dựng, UBND cấp xã 

  

3 
Dịch vụ tham quan tại khu du 

lịch trên địa bàn 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Văn hóa thể thao và du 

lịch, UBND cấp xã 

  

4 
Dịch vụ vận tải hành khách 

bằng taxi 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Xây dựng 

  

5 

Dịch vụ vận tải hàng hóa và 

hành khách tuyến cố định bằng 

đường thủy nội địa - đường biển 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Xây dựng 

  

6 

Vật liệu xây dựng chủ yếu khác 

(ngoài xi măng, thép quy định tại 

Danh mục kê khai giá trên phạm 

vi cả nước) 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Xây dựng 

  

7 Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Môi trường   

8 
Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài 

dịch vụ do Nhà nước định giá 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Công Thương đối với chợ 

do cấp tỉnh quản lý, UBND cấp 

xã đối với chợ do cấp xã quản lý 

  

9 Dịch vụ kinh doanh nước khoáng nóng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
UBND cấp xã nơi có dịch vụ 

kinh doanh nước khoáng nóng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 571/QĐ-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi,  

bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an 

ninh, trật tự ngày 10 tháng 12 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự;  

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-CAT PTM 

ngày 09 tháng 02 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng 

các sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung  

một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 
(Kèm theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nhằm triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có 

liên quan đến an ninh, trật tự được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 

ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 (sau 

đây gọi là Luật), bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả theo Kế hoạch triển khai 

thi hành Luật ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 

2026 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến 

độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển 

khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.  

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, 

ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường trong việc tiến 

hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu  

a) Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.  

b) Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn 

thành, kết quả đầu ra, gắn với trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức.  

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động 

triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.  

d) Có lộ trình cụ thể để đảm bảo kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, Luật được 

triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.  

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu 

quả của việc triển khai thi hành Luật.  

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến các quy định của Luật 

a) Cơ quan thực hiện 

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La và các cơ 

quan thông tấn, báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh.  
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b) Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và 

UBND các xã, phường.  

c) Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật về cảnh vệ; 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; cư trú; căn cước; lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đường bộ; quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ  

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

b) Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và 

UBND các xã, phường.  

c) Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

a) Nội dung: rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của 

Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có 

liên quan.  

b) Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh tiến hành rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công 

an; các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản 

lý nhà nước được phân công.  

c) Thời gian thực hiện  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, 

phường gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 15 

tháng 5 năm 2026.  

- Công an tỉnh đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2026.  

4. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được 

giao trong Luật  

a) Phối hợp xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.  
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- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

b) Phối hợp xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thiết bị giám sát 

hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe trên phương tiện giao thông đường bộ; 

đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe 

trên phương tiện giao thông đường bộ.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.  

- Thời hạn trình: tháng 4/2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

c) Phối hợp xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng).  

d) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

62/2024/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ”, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “thiết bị giám sát hành trình 

và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe” và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

“Trung tâm chỉ huy giao thông”.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

đ) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

71/2024/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và 

thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

e) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  
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- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh 4 có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

g) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

66/2024/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 

thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Công an nhân dân.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

h) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 57/2020/TT BCA ngày 10 

tháng 6 năm 2020 và Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023) và 

Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

an hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất cảnh, giải quyết 

thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an).  

i) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải 

trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển hàng 

siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; cấp 

giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận 

chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng).  

k) Phối hợp xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

14/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

về giao thông đường bộ.  
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- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng).  

l) Phối hợp xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 45/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp 

mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông 

đường bộ.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: tháng 4 năm 2026 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng). 

m) Xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao tại 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự số 

118/2025/QH15 (Khoản 8 Điều 9: “Hồ sơ, văn bản đề nghị quy định tại các khoản 

1, 2, 3 và 4 Điều này nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của UBND cấp tỉnh nơi sản xuất tiền chất thuốc nổ hoặc 

gửi qua đường bưu chính về cơ quan có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh nơi sản xuất 

tiền chất thuốc nổ quy định; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ 

sung họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ”).  

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có 

liên quan và UBND các xã, phường.  

- Thời hạn trình: quý II năm 2026.  

5. Tổ chức kiểm tra thi hành Luật  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước hằng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật.  

2. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước đã được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 để 

triển khai thực hiện.  
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3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên 

trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của tỉnh để thực hiện theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

4. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này 

có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng và báo cáo cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư 

công và pháp luật có liên quan.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động, tích cực triển khai 

thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả, tiết kiệm.  

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các sở, ngành; các cơ 

quan, đơn vị thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, 

phường xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh 

về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để phối hợp giải quyết và gửi báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh, Bộ 

Công an.  

3. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan khác có 

liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 08/CT-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2026 

 

CHỈ THỊ 

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự  

tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành  

xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Sơn La trong tình hình mới 

 

Sau hơn 06 năm triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và 

các văn bản hướng dẫn, thi hành công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi 

hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều 

kết quả quan trọng, đảm bảo thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án 

nhân dân các cấp.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện và đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt UBND cấp 

xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác 

tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương 

làm ăn sinh sống dưới sự quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền cơ sở; kết 

hợp với sự giáo dục của gia đình và cộng đồng dân cư nơi sinh sống, phát huy 

được tính giáo dục cao, làm cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và 

người chấp hành xong án phạt tù nhận thức được chính sách khoan hồng, nhân đạo 

của Nhà nước, thật sự hối cải, làm ăn sinh sống, hòa nhập cộng đồng, qua đó góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, qua công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức 

năng, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng 

đồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực 

hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản có liên quan còn chưa kịp 

thời; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng 

đồng còn có mặt hạn chế; việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hình sự tại 

cộng đồng còn chưa được quan tâm; công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân, Viện 

kiểm sát nhân dân với lực lượng Công an và chính quyền cấp cơ sở trong việc quản 

lý, theo dõi đối tượng tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án ở một số nơi chưa 

chặt chẽ dẫn đến một số đối tượng trốn thi hành án; công tác tái hòa nhập cộng 

đồng và xây dựng nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong giúp đỡ 

người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm đúng 

mức; công tác hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho người thuộc diện tái hòa 

nhập cộng đồng đã được quan tâm nhưng còn hạn chế; việc xóa án tích chưa được 
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thực hiện theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

trên một phần là do công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chưa thật sự quyết liệt; 

chưa phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội; không ít người chấp hành xong 

án phạt tù, người chấp hành án tại cộng đồng vẫn có tư tưởng tự ti, mặc cảm với 

quá khứ lầm lỗi của mình, không chấp hành sự quản lý, giám sát, giáo dục của 

chính quyền địa phương… 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu quả 

công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Chủ tịch 

UBND tỉnh Chỉ thị như sau: 

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, 

phường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn 

bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành trung 

ương và của tỉnh về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập 

cộng đồng; trọng tâm là Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng; Thông tư số 

10/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với lực lượng Công an nhân dân; Quyết 

định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù…  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

được giao chủ động nghiên cứu, phối hợp triển khai thi hành Luật Thi hành án hình 

sự số 127/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 

10 tháng 12 năm 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026) đảm 

bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. 

2. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, 

giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; triển khai thực hiện 

các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục 

những thiếu sót, tồn tại trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa 

nhập cộng đồng. 

- Chỉ đạo Công an xã, phường làm tốt công tác tham mưu với UBND cùng 

cấp thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng 

đồng; xây dựng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng 

đồng. Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, đối 

tượng chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về 

địa phương, hạn chế tái phạm tội. 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng 

và tái hòa nhập cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đổi 

mới nội dung, hình thức, đối tượng được tuyên truyền và tập trung tuyên truyền 

trên mạng xã hội, Cổng Thông tin điện tử của Công an tỉnh nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân. 

- Phối hợp tham mưu tăng cường các nguồn lực đầu tư (Nguồn ngân sách 

địa phương, nguồn huy động đóng góp…), nâng cao chất lượng công tác giáo dục, 

tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong các cơ sở giam giữ; tham 

mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân 

hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh để cho đối tượng thụ hưởng chính sách vay 

theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp chặt chẽ 

với Ngân hàng chính sách xã hội trong quá trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra, hướng dẫn định kỳ, đột xuất công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái 

hòa nhập cộng đồng đối với UBND cấp xã và Công an cấp xã trong quản lý, giám 

sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong 

hình phạt tù trở về địa phương, nhất là việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định 

của Tòa án nhân dân và các quy định có liên quan đến công tác thi hành án hình sự 

tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Không để xảy ra tình trạng người đang 

chấp hành án bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép làm phát sinh đối tượng truy nã; 

xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật. Kiểm soát, 

kéo giảm tỉ lệ dưới 1,5% tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho các cơ 

quan, ban, ngành, UBND cấp xã, Công an cấp xã để nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, trình độ, kỹ năng trong tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành 

án hình sự tại cộng đồng, người trong diện tái hòa nhập cộng đồng theo quy định 

của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện 

báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

3. Sở Nội vụ 

Tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người chấp 

hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

60/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công 

tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tìm 

kiếm việc làm; tổ chức đào tạo nghề; phối hợp hướng dẫn các thủ tục vay vốn học 
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nghề theo quy định. Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và 

thực tế thị trường lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người 

chấp hành xong hình phạt tù. 

Phối hợp chăt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai các 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân tại các cơ sở 

giam giữ thuộc Công an tỉnh nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để họ tái hòa 

nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. 

5. Sở Tài chính 

 - Tham mưu với UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 

thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.  

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị, địa 

phương có liên quan tham mưu với UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

bố trí kinh phí để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và 

tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh và kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với các đối tượng được 

thụ hưởng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ, đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn liên quan, phù hợp khả năng cân đối ngân sách tỉnh. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện việc quản 

lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án hình sự 

tại cộng đồng; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt 

tù, lồng ghép vào các đề án, chương trình, phong trào đang triển khai tại địa 

phương; giám sát đối với việc thực hiện các chính sách giúp đỡ người chấp hành 

xong hình phạt tù; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực giúp đỡ 

người chấp hành xong án phạt tù, người có quá khứ lầm lỗi tìm việc làm, ổn định 

cuộc sống. 

- Tích cực giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong thực 

hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo các Hội, Đoàn 

thể thực hiện xây dựng mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp 

hành xong hình phạt tù. 

7. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh 

Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Toà án nhân dân các khu vực ban hành các 

bản án, quyết định thi hành án, gửi bản án, quyết định thi hành án cho các tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đảm bảo thời 

gian theo quy định; phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công 

tác miễn, giảm thời hạn chấp hành án theo quy định của pháp luật. 
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8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

- Tăng cường các hoạt động trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi 

hành án hình sự tại cộng đồng của các cơ quan được giao nhiệm vụ về lĩnh vực 

này; kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm, tiêu cực đồng thời ban hành kháng 

nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm trong thi hành án hình sự 

tại cộng đồng. 

- Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh và Công an tỉnh có biện pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác 

thi hành án hình sự tại cộng đồng. 

9. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tuyên truyền Luật thi 

hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên hệ thống thông 

tin cơ sở để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; 

tuyên truyền các mô hình, cá nhân tiêu biểu có cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết 

thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

10. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

Chủ trì, tổ chức triển khai cho vay vốn đối với người chấp hành xong án 

phạt tù và các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành 

xong án phạt tù theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 

tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý, sử dụng nguồn vốn để cho 

vay và thu hồi nợ theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên 

quan báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện cho vay theo quy định. 

11. Đề nghị Trại giam Yên Hạ 

Phổ biến sâu rộng Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt 

tù, được đặc xá tiếp cận được chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực phối hợp 

với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức các hoạt động phổ biến 

giáo dục pháp luật, đào tạo nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân phù hợp với nhu 

cầu, đặc điểm của đối tượng, địa bàn về cư trú sau khi chấp hành xong án phạt tù. 

12. Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La 

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong việc 

cung cấp thông tin, xây dựng nội dung tuyên truyền bảo đảm chính xác, thống 

nhất, đúng định hướng; đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng phát thanh,truyền hình và 

trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh các quy định của Luật 

thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền các 

mô hình tái hòa nhập cộng đồng hoạt động hiệu quả, cá nhân tiêu biểu có cách làm 

sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hóa 

nhập cộng đồng.  

13. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường 
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- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật 

và chỉ đạo của tỉnh về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập 

cộng đồng trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp xã phối hợp xây dựng 

các mô hình, điển hình tiên tiến trong giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, 

đặc xá, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về 

thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác 

thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Phân công rõ trách nhiệm; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ 

chức xã hội tại địa phương trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án 

hình sự tại cộng đồng; quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt 

tù; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 

tái hoà nhập cộng đồng. Kiểm soát, không để xảy ra tình trạng người thi hành án 

hình sự tại cộng đồng bỏ trốn làm phát sinh đối tượng truy nã, đồng thời kéo giảm 

tỉ lệ dưới 1,5% trên năm tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù (đây 

là tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm). 

- Chủ động nghiên cứu và triển khai các quy định phù hợp với điều kiện, 

tình hình thực tiễn địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, người được 

tha tù trước thời hạn có điều kiện và những người thi hành án hình sự tại cộng 

đồng; đảm bảo bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng 

đồng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp với Phòng giao dịch của 

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, tổ chức chính trị - xã hội 

nhận ủy thác cấp xã thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay, hướng dẫn, xác 

nhận hồ sơ thủ tục vay vốn, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù trên 

địa bàn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nếu có nhu cầu và đủ điều 

kiện vay vốn theo quy định. 

14. Giao Công an tỉnh tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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Số: 573/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ các tuyến quốc lộ,  

đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Sơn La  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; Luật Trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;  

Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây 

dựng quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, 

xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển 

hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; cấp 

giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận 

chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ;  

Căn cứ Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2025 của UBND 

tỉnh Sơn La quy định về quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục 

chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đấu nối với đường địa phương đang 

khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 

năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông quốc lộ phân cấp về UBND tỉnh Sơn La quản lý.  

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 114/TTr-SXD ngày 06 tháng 02 

năm 2026;  

Kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Báo cáo số 126/BC-VPUB 

ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ các tuyến quốc lộ, đường 

tỉnh thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:  

1. Các tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã vào cấp có tải trọng thiết kế mặt đường 

cho xe có tải trọng trục nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn/trục đơn của xe, tải trọng thiết kế cầu 

là HL-93 hoặc tương đương, gồm:   
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- Đối với Quốc lộ: Tổng số 10 tuyến, gồm: QL.4G; QL.6B; QL.6C; QL.12; 

QL.32B; QL.37; QL.43; QL.279; QL.279D; QL.6 đoạn qua nội thị thành phố Sơn La 

(cũ) từ Km 289 + 950 – Km 308 + 820.  

- Đối với Đường tỉnh: Tổng số 22 tuyến, gồm: ĐT.101; ĐT.102; ĐT.103; 

ĐT.103B; ĐT.104; ĐT.105; ĐT.105A; ĐT.106; ĐT.107; ĐT.107B; ĐT.108; ĐT.109; 

ĐT.110; ĐT.111; ĐT.112; ĐT.113; ĐT.114; ĐT.115; ĐT.116; ĐT.117; ĐT.117C; 

ĐT.118.   

2. Các vị trí hạn chế về tải trọng, khổ giới hạn trên đường bộ có tổng số 56 vị trí, 

trong đó:   

- Hạn chế về tải trọng 02 vị trí, gồm: Quốc lộ 01 vị trí (QL.43 tại Km 27 + 00, 

bến phà Vạn Yên); Đường tỉnh 01 vị trí (ĐT.116 tại Km 54 + 00, bến phà Nậm Ét).  

- Hạn chế về khổ giới hạn 54 vị trí, gồm: Quốc lộ 46 vị trí (QL.6: 03 vị trí; QL.12: 

03 vị trí; QL.4G: 16 vị trí; QL.43: 12 vị trí; QL.37: 10 vị trí; QL.6C: 01 vị trí; QL.279D: 

01 vị trí); Đường tỉnh 08 vị trí (ĐT.104: 01 vị trí; ĐT.107: 01 vị trí; ĐT.112: 02 vị trí; 

ĐT.113: 03 vị trí; ĐT.115: 01 vị trí).  

3. Các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn: Tổng số 07 cầu, trong đó: Quốc lộ 02 

cầu trên QL.12; Đường tỉnh 05 cầu (ĐT.102: 01 cầu; ĐT.103: 01 cầu; ĐT.108: 01 cầu; 

ĐT.113: 01 cầu; ĐT.115: 01 cầu).  

(Chi tiết có Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo) 

4. Tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc 

phạm vi quản lý của UBND tỉnh Sơn La công bố trong Quyết định này không thay thế 

các biển báo hiệu đường bộ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Xây dựng  

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung trình công bố tải trọng, khổ 

giới hạn của đường bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của UBND 

tỉnh Sơn La.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp các số liệu thay 

đổi về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Tham mưu 

trình UBND tỉnh công bố, cập nhật theo quy định khoản 4 Điều 7 Thông tư số 

12/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng.  

- Phối hợp đăng tải nội dung công bố về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ các 

tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La và gửi số liệu về Cục 

Đường bộ Việt Nam (để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt 

Nam) theo quy định.  
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2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng đăng tải nội dung công bố 

về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Sơn La.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 593/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 01 tháng 03 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục đô thị loại II, loại III và phường đạt  

mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính 

 trong đô thị loại II, loại III trên địa bàn tỉnh Sơn La 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Quy hoạch đô thị 

và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11 tháng 12 năm 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 

của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

Căn cứ Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Sơn La năm 2025; Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24 tháng 12 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 77/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 tháng 1999 của Chính 

phủ về việc giải thể các thị trấn nông trường, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện 

Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nghị định số 03/2007/NĐ-CP ngày 

08 tháng 01 tháng 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành 

lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị;  

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La;   

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 1496/QĐ-BXD ngày 

16 tháng 11 năm 2018 công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là 

đô thị loại IV; số 1008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 2024 công nhận đô thị Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV; số 1009/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 
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năm 2024 công nhận khu vực dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La số 4025/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2005 công nhận huyện lỵ Mường La là đô thị loại V; số 1771/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 công nhận Khu trung tâm hành chính huyện Sốp 

Cộp là đô thị loại V; số 1225/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 công nhận Đô 

thị Sông Mã (thị trấn Sông Mã mở rộng), huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí 

đô thị loại V; số 1263/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2024 công nhận đô thị Yên 

Châu (thị trấn Yên Châu mở rộng), huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị 

loại V; số 1264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2024 công nhận đô thị Thuận Châu 

(thị trấn Thuận Châu mở rộng), huyện Thuận Châu đạt tiêu chí đô thị loại V; số 

1265/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2024 công nhận đô thị Phù Yên (thị trấn Phù 

Yên mở rộng), huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại V; số 1266/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 6 năm 2024 công nhận đô thị Quỳnh Nhai (khu vực dự kiến 

thành lập thị trấn Mường Giàng), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị 

loại V;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 111/TTr-SXD ngày 

04 tháng 02 năm 2026, Báo cáo số 90/BC-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2026; Kết 

quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Phiên họp thứ 56, UBND tỉnh Khóa 

XV (tại Thông báo số 87/TB-VPUB ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Văn phòng 

UBND tỉnh).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục đô thị loại II, loại III và phường đạt mức quy định 

trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:  

1. Danh mục đô thị loại II, loại III trên địa bàn tỉnh Sơn La: Chi tiết tại Phụ 

lục số 01 kèm theo Quyết định này.  

2. Danh mục các phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với 

đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III trên địa bàn tỉnh Sơn La: Chi tiết tại 

Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Xây dựng    

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu với UBND tỉnh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về quản lý phát triển đô thị trên địa bàn.   

- Chủ trì rà soát, tham mưu tổ chức lập, trình phê duyệt điều chỉnh Chương 

trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030 làm cơ sở xác định, định hướng 

phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.  

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức lập và thực hiện kế 

hoạch phát triển đô thị và quy hoạch có liên quan; đôn đốc, hướng dẫn việc thực 

hiện công nhận loại đô thị, công nhận trình độ phát triển đô thị, triển khai khu vực 
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phát triển đô thị trên địa bàn theo quy định; tổ chức lập đề án công nhận loại đô thị 

có phạm vi ranh giới nhiều hơn 01 đơn vị hành chính cấp xã.  

- Hàng năm tham mưu tổ chức đánh giá việc thực hiện các nội dung được quy 

định trong chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; định kỳ hoặc đột xuất tham mưu 

báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong lĩnh vực phát triển đô thị.   

2. Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tích hợp các định hướng phát triển hệ 

thống đô thị vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050.  

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí, đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước và 

các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng, điều chỉnh, tổ chức thực hiện chương 

trình, kế hoạch phát triển đô thị, tổ chức lập đề án công nhận loại đô thị, báo cáo 

đánh giá trình độ phát triển đô thị và công bố việc công nhận loại đô thị trên địa bàn 

theo quy định.   

- Tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác để 

thực hiện khu vực phát triển đô thị (nếu có), các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 

theo chương trình, kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

- Căn cứ danh mục được công bố tại Phụ lục số 01 Quyết định này, khẩn 

trương rà soát thực trạng phát triển đô thị trên địa bàn theo các tiêu chí, tiêu chuẩn 

phân loại đô thị quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

111/2025/UBTVQH15; Các phường tại Phụ lục số 02 Quyết định này tổ chức xây 

dựng, trình phê duyệt hoặc thực hiện phê duyệt khi được phân cấp và triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên 

quan để bảo đảm hoàn thiện chất lượng đô thị theo quy định.  

- Chủ trì tổ chức lập Đề án công nhận đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát 

triển đô thị trong trường hợp công nhận loại đô thị có phạm vi ranh giới trong đơn 

vị hành chính do mình quản lý; Bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn 

vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn theo thẩm 

quyền thuộc diện quản lý và theo kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt (đặc 

biệt là các công trình y tế, giáo dục và văn hóa cấp đô thị).  

- Triển khai thực hiện các quy định về phát triển đô thị thuộc thẩm quyền được 

giao theo quy định; chủ động huy động nguồn lực, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật 

trong phát triển đô thị; thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 

quản lý phát triển đô thị trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có 

thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Tổ chức rà soát, định kỳ đánh giá chất lượng đô thị, công bố công khai các 

chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được theo từng giai đoạn của chương trình phát triển 

đô thị, kế hoạch phát triển đô thị; định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo tình 

hình thực hiện các quy định trong lĩnh vực phát triển đô thị.   
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4. Các sở, ban, ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và 

UBND các xã, phường trong việc rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội (đặc biệt là các công trình y tế, giáo dục và văn hóa cấp đô thị), 

môi trường và kiến trúc cảnh quan theo quy định tại Nghị quyết số 

111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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